	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
……………………………………….. 
	Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                           

                                   ………, ngày…… tháng…… năm 2021


TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC THAM GIA CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ 

	
	Số người MTTQ tham gia Ủy ban bầu cử 
	Số người MTTQ tham gia 

Ban bầu cử
	Số người MTTQ tham gia 
Tổ bầu cử
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	Cấp xã
	
	
	
	

	
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM... (Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
……………………………………….. 
	Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                           

                                   ………, ngày…… tháng…… năm 2021


TỔNG HỢP SỐ LIỆU HIỆP THƯƠNG SAU CÁC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG 

	
	Số đơn vị bầu cử
	TS đại biểu được bầu theo quy định 
	HIỆP THƯƠNG 1
	HIỆP THƯƠNG 2 
	HIỆP THƯƠNG 3
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số người được phân bổ, giới thiệu sau HT1
	Tỷ lệ
(lần)
	Tổng số người giới thiệu ứng cử sau HT2
	Tỷ lệ
(lần)
	Tổng số người được giới thiệu ứng cử sau HT3 
	Tỷ lệ 
(lần)
	 

	ĐB HĐND

cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ĐB HĐND cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM... (Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
……………………………………….. 
	Mẫu số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                           

                                   ………, ngày…… tháng…… năm 2021


TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CÔNG TÁC 
VÀ NƠI CƯ TRÚ NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHOÁ XV
	
	Số hội nghị 
	Số cử tri tham gia*
	Số người có số phiếu biểu quyết tín nhiệm 
dưới  50%
	Ghi chú 

	
	
	
	
	

	Hội nghị cử tri nơi công tác 
	 
	 
	 
	 

	Hội nghị cử tri nơi cư trú
	
	
	
	

	   * Ghi chú: Nêu rõ hội nghị có số lượng cử tri tham dự đông nhất, thấp nhất tham gia  

       và ghi rõ địa chỉ khu dân cư tổ chức hội nghị.
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM... (Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
……………………………………….. 
	Mẫu số 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                           

                                   ………, ngày…… tháng…… năm 2021


	TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÁC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

	Cấp tổ chức 

hội nghị  
	Tổng số hội nghị tiếp xúc cử tri
	Tổng số cử tri tham gia các hội nghị tiếp xúc
	Tổng số ý kiến phát biểu
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	Cấp xã
	
	
	
	

	
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM... (Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
……………………………………….. 



	Mẫu số 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                           

                                   ………, ngày…… tháng…… năm 2021


TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN BẦU CỬ  
	  
	Số lượt tiếp công dân liên quan đến bầu cử
	Số đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử
	Số đơn, thư đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền 
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	Cấp xã
	
	
	
	


	
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM .….
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
………………………………………..
	Mẫu số 6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                           

                                   ………, ngày…… tháng…… năm 2021


TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA MẶT TRẬN
	  
	Số đoàn kiểm tra, giám sát do 
MTTQ chủ trì 
	Số đoàn MTTQ tham gia phối hợp
kiểm tra, giám sát 
	Ghi chú

	
	
	
	

	Cấp huyện
	 
	 
	 

	Cấp xã
	
	
	


	
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM .….
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
……………………………………….. (1)
	Mẫu số 7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                           
                                   ………, ngày…… tháng…… năm 2021


DANH SÁCH
NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV THUỘC KHỐI MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ
(Kèm theo Báo cáo tổng kết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…..)
	STT


	Họ 
và tên(2)
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay(3)
	Trình độ 
	Nghề nghiệp, chức vụ(4)
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng

(nếu có)
	Đại biểu Quốc hội khoá

(nếu có)
	Đại biểu HĐND

nhiệm kỳ

(nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ghi chú:

(1) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố. 

(2) Tên xếp theo vần chữ cái A, B, C...

(3) Nơi người được giới thiệu ứng cử đang cư trú thường xuyên.

(4) Ghi rõ nghề nghiệp đang làm, chức vụ đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đang đảm nhận, hàm cấp (quân đội, công an, ngoại giao...).


	TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM .….
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


